
A. ỦNG HỘ TIỀN MẶT

ĐVT: đồng

Ngày tháng CMTX CMKTX

07/10/2018 Ông Quân, bà Diễm - USA 5 000 000

Ông Thành , Trang , Bo- Hoàng Diệu 1 000 000

Cô Lan - Tô Hiệu: 100,000đ 100 000

07/12/2018 Gia Đình Phan Anh - USA: 500USD*23,350 11 675 000

Em Hoàng - Trần Phú 200 000

17/7/2018 Ông Nguyễn Tài - Hoàng Hoa Thám 1 000 000

19/7/2018 Chị Hiệp - ĐHĐL 300 000

MTQ ẩn danh - ĐL 200 000

21/7/2018 Cô Hoàng Thị Thảo - Phan Đình Phùng 2 000 000

24/7/2018 Anh Danh - Đà Lạt 500 000

28/7/2018 Cô Nguyễn Thị Lý - HCM 500 000

Chị Loan - ĐL 200 000

0 22 675 000

B. ỦNG HỘ HIỆN VẬT

Ngày tháng Người ủng hộ Chi tiết hiện vật ĐVT Số lượng

07/03/2018 Cô Hoa - Thi Sách: 20kg cải thảo cải thảo kg 20

Cô Hương - Phan Đình Phùng: 25kg gạo gạo kg 25

07/07/2018 MTQ ẩn danh: 20kg tần ô tần ô kg 20

Cô Ái Liên - Xuân Trường: 50kg cải cải kg 50

07/10/2018 Chị Vy - Ngô Quyền: 100kg sú sú kg 100

07/12/2018 Bác Thành - Phước Thành: 25kg gạo , 0,5 lít xì dầugạo kg 25

xì dầu lít 0.5

17/7/2018 Bác Hoa - Thi Sách: 15kg cải thảo cải thảo kg 15

Chị Linh - Đà Lạt: 20kg hành tây hành tây kg 20

28/7/2018 Mẹ cháu Hương - Phan Rang: 5kg cá bạc má cá kg 5

Chị Lan - Đà Lạt: 1kg măng khô măng khô kg 1

Chi tiết ĐVT Số lượng

Gạo kg 50

* Thực phẩm các loại

Rau củ kg 231

Xì dầu lít 0.5

BÁO CÁO THỐNG KÊ ỦNG HỘ QUÁN CƠM 2 000đ ĐÀ LẠT 

THÁNG 07/2018

Người ủng hộ

Cộng

Tổng cộng 22 675 000


